TRƯỜNG THPR QUẾ SƠN                       BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KỲ I
       TỔ: NGỮ VĂN                                                      NĂM HỌC: 2021-2022

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO

	
	
	GIẢNG DẠY LỚP
	Tổng tiết dạy
	Kiêm nhiệm
	Tổng số tiết/Tuần

	
	
	SÁNG
	CHIỀU
	
	
	

	1
	Nguyễn Ngọc Chín
	12/4
	
	
	Hiệu trưởng :
15
	3,5


	2
	Trương Thị Thanh Thúy
	12/5, 12/6, 12/7
	10/3, 10/4
	16,5

	TTCM

3
	19,5

	3
	Trương Thị Thanh Thanh
	12/1, 12/2
	11/4
	11
	TTCĐ: 1

CN lớp 11/4: 4
	16

	4
	Cao Thị Thu
	
	10/1, 10/2, 11/2, 11/5
	14
	CN lớp 10/2: 4
	18

	5
	Kiều Thị Thanh Huyền
	10/7
	11/1, 11/3/, 11/6
	15
	TKHĐ: 2
	17

	6
	Nguyền Thị  Huyền
	12/3, 12/8, 10/5, 10/6
	
	13
	CN lớp 10/5: 4
	17


                                                                                                                                                                                               Tổ trưởng

                                                                                                                                                                                     Trương Thị Thanh Thúy
TRƯỜNG THPR QUẾ SƠN                       BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II
       TỔ: NGỮ VĂN                                                      NĂM HỌC: 2021-2022

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO

	
	
	GIẢNG DẠY LỚP
	Tổng tiết dạy
	Kiêm nhiệm
	Tổng số tiết/Tuần

	
	
	SÁNG
	CHIỀU
	
	
	

	1
	Trương Thị Thanh Thúy
	12/5, 12/6, 12/7
	10/3

	13,5

	TTCM

3
	16,5

	2
	Trương Thị Thanh Thanh
	12/1, 12/2, 12/4
	11/4
	13,5
	TTCĐ: 1

CN lớp 11/4: 4
	18.5

	3
	Cao Thị Thu
	
	10/1, 10/2, 11/2, 11/5
	12
	CN lớp 10/2: 4
	16

	4
	Kiều Thị Thanh Huyền
	10/7
	10/4,  11/1, 11/3/, 11/6
	15
	TKHĐ: 2
	17

	5
	Nguyền Thị  Huyền
	12/3, 12/8, 10/5, 10/6
	
	13
	CN lớp 10/5: 4
	17


                                                                                                                                                                                               Tổ trưởng

                                                                                                                                                                                     Trương Thị Thanh Thúy
